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BÁO CÁO
Tổng kết thi hành các Nghị định được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Phạm vi tổng kết theo các nội dung sửa đổi, bổ sung)
_________________________
   
		Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng kết việc thi hành 12 Nghị định được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết quả như sau:
		I. NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2009/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2018/NĐ-CP (nội dung về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử)
		1. Triển khai thi hành Nghị định số 103/2009/NĐ-CP 
		Nghị định số 103/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Nghị định số 103/2009/NĐ-CP đã tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và các hình thức vui chơi giải trí nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giáo dục nếp sống lành mạnh và phong cách ứng xử có văn hóa cho mọi người; kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục; nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; ngăn chặn sự xâm nhập và bài trừ những sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
		Sau hơn 17 năm triển khai thi hành, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và các hình thức vui chơi giải trí. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhiều chu trương, đường lối của Đảng, chỉnh sách pháp luật của nhà nước nhằm tạo cơ chế mở cửa, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh hoạt động trò chơi điện tử cho phù hợp với thực tiễn. Cụ thể như sau:
		- Hoạt động “Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư năm 2014, năm 2020 và nay là Luật Đầu tư năm 2025. Các điều kiện và yêu cầu hoạt động đối với kinh doanh trò chơi điện tử được quy định cụ thể tại Điều 35 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, một số quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL. 
[bookmark: tc_13]		- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử phải có các điều kiện sau: (i) Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên; (ii) Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam. Khi hoạt động, tổ chức, cá nhân phải tuân theo các quy định sau: nội dung trò chơi điện tử phải lành mạnh, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP; không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng; nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc.
		- Căn cứ Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan, sau khi Sở Tài chính (trước Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan cấp phép đầu tư) tại địa phương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đầu tư trong đó có ngành nghề vui chơi giải trí (trò chơi điện tử) thì cơ sở cơ sở kinh doanh trỏ chơi điện tử được phép tiến hành tổ chức hoạt động kinh doanh. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hậu kiểm việc đáp ứng điều kiện, tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình kinh doanh của cơ sở đó.  
		- Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền liên quan ở trung ương và địa phương tiến hành tuyên truyền phổ biến, tập huấn, thanh tra, kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử tại các địa phương trên cả nước và ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý, hướng dẫn tại cơ sở để kiểm soát, bảo đảm an toàn cho cơ sở kinh doanh, cho người chơi và hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có quy mô với nhiều máy trò chơi điện tử hiện đại chủ yếu tập trung ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, còn lại là các cơ sở nhỏ lẻ nằm rải rác trong các khu dân cư để phục vụ nhu cầu người dân địa phương. 
		- Một số kết quả đạt được: 
		+ Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền cùng hệ thống các văn bản pháp luật đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí lành mạnh và đi vào trật tự kinh doanh ổn định, đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng tăng trong xã hội, góp phần phát triển trí tuệ, kích thích sáng tạo, tác động tới sự hình thành nhân cách và nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần của người dân, nhất là đối với lớp trẻ.
		+  Hệ thống khu vui chơi trẻ em tại các trung tâm thương mại, siêu thị, công viên, khu du lịch ngày càng phát triển, trong đó trò chơi điện tử giải trí là một trong những loại hình thu hút đông đảo trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình. 
		+  Các doanh nghiệp đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ số, trò chơi tương tác vận động, vui chơi giải trí lành mạnh nhằm nâng cao trải nghiệm của người chơi. 
		+ Phần lớn các cơ sở kinh doanh đã chấp hành các quy định về nội dung trò chơi không để xảy ra tình trạng tổ chức trò chơi điện tử có yếu tố cờ bạc hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục. 
		+ Sự kết hợp giữa kinh doanh trò chơi điện tử với du lịch, thương mại đang trở thành xu hướng phát triển hiện nay nhằm thu hút thêm khách chơi và tăng doanh thu.
		+ Hoạt động kinh doanh góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và vui chơi giải trí.
		2. Đề xuất, kiến nghị
		Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương giao nhiệm vụ “Hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuần thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở Trung ương và địa phương) và phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết…” và yêu cầu của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh, sau khi tiến hành đánh giá và rà soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất cắt bỏ ngành, nghề “Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)” trên ra khỏi Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2025, đồng thời cắt giảm điều kiện kinh doanh lĩnh vực này. Tại Điều 3 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Phụ lục 1.9 mục 3 đã quy định cắt giảm điều kiện sản xuất kinh doanh lĩnh vực trò chơi điện tử.  
		Đồng thời, trên thực tế, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử là ngành nghề cần đáp ứng điều kiện về trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, nội dung sản phẩm văn hóa, trò chơi điện tử cũng tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến người chơi. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung Điều 35 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 7 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP , cắt giảm điều kiện đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử để thực hiện quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.
		II. NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2012/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2025/NĐ-CP (nội dung về phân cấp thực hiện tiếp nhận Thông báo nhập khẩu và kiểm tra chuyên ngành trước khi xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh)
		1. Triển khai thi hành Nghị định số 32/2012/NĐ-CP
		Nghị định số 32/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. Nghị định điều chỉnh hoạt động đưa từ Việt Nam ra nước ngoài, đưa từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu, mạng internet hoặc các hình thức khác đối với văn hóa phẩm để sử dụng riêng, biếu, tặng, thừa kế, triển lãm, dự thi, hợp tác trao đổi, hội thảo, liên hoan, viện trợ, phổ biến hoặc các mục đích khác không mang tính thương mại thu lợi nhuận đối với các bản ghi âm, ghi hình; các loại phim, băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nội dung; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh; Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh; Di sản văn hóa vật thể và các sản phẩm liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể.
		Thực hiện Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã thực hiện phân cấp việc tiếp nhận Thông báo nhập khẩu và kiểm tra chuyên ngành trước khi xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cơ quan chuyên môn. Sau khi triển khai thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, kết quả thực hiện như sau:
		1.1. Tiếp nhận thông báo nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh; bản ghi âm, ghi hình trong quá trình sản xuất phim tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài không nhằm mục đích kinh doanh
		- Trước khi phân cấp:
		Việc tiếp nhận thông báo nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành trước khi xuất khẩu đối với văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 31/2025/NĐ-CP, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Cho đến nay, số lượng hồ sơ thông báo nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh trung bình trong 01 năm là 50 bộ. Đối với bản ghi âm, ghi hình trong quá trình sản xuất phim tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài không nhằm mục đích kinh doanh chưa phát sinh hồ sơ.
		- Sau khi phân cấp:
		Việc tiếp nhận thông báo nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành trước khi xuất khẩu đối với văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện, tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 31/2025/NĐ-CP. Việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) giúp cho địa phương chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ, quản lý tại địa phương, đồng thời vẫn bảo đảm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; đáp ứng nhu cầu giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa.
		3. Đề xuất, kiến nghị
		Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tiếp tục phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC, việc phân cấp thực hiện TTHC, sau khi rà soát và đánh giá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất phân cấp thẩm quyền tiếp nhận thông báo nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành trước khi xuất khẩu đối với văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh; bản ghi âm, ghi hình trong quá trình sản xuất phim tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định số 31/2025/NĐ-CP để thực hiện Phân cấp theo phương án tại Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
		III. NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH (nội dung về tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình)
		1. Triển khai thi hành Nghị định số 02/2013/NĐ-CP
		Nghị định số 02/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 02 năm 2013. Nghị định số 02/2013/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai thống nhất công tác gia đình từ trung ương đến địa phương; xác định rõ nội dung công tác gia đình và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.
		Trên cơ sở Nghị định số 02/2012/NĐ-CP, công tác quản lý nhà nước về gia đình từng bước được củng cố, kiện toàn; các bộ, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về gia đình; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Các quy định đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời tạo cơ sở cho việc huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác gia đình.
		Nhìn chung, các quy định của Nghị định cơ bản phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước về gia đình và tiếp tục là căn cứ để các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ về gia đình trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau 13 năm triển khai thực hiện, một số nội dung của Nghị định số 02/2012/NĐ-CP không còn phù hợp với chủ trương của Đảng về công tác dân số trong giai đoạn hiện nay về thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
		Theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trọng tâm chính sách dân số đã được chuyển từ “kế hoạch hóa gia đình” sang “dân số và phát triển”. Do đó, nội dung “thực hiện kế hoạch hóa gia đình” không còn phản ánh đầy đủ định hướng, yêu cầu quản lý nhà nước về dân số hiện nay và cần được nghiên cứu sửa đổi để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, nội dung này hiện không còn là nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước về gia đình của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời đã được điều chỉnh chủ yếu bởi các chính sách, pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực dân số. Vì vậy, cần sửa đổi nội dung này tại Nghị định số 02/2013/NĐ-CP để bảo đảm chủ trương của Đảng về công tác dân số trong bối cảnh tình hình mới.
		2. Đề xuất, kiến nghị
		Đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 6 Nghị định số 02/2013/NĐ-CP theo hướng bãi bỏ nội dung “thực hiện kế hoạch hóa gia đình” để bảo đảm thống nhất với chủ trương của Đảng về công tác dân số. Đây cũng là nội dung được nêu tại Báo cáo số 76-BC/ĐU về kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.
		IV. NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI (nội dung phân cấp trong thực hiện đăng ký tổ chức lễ hội, thông báo tổ chức lễ hội)
		1. Triển khai Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Nghị định. Công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được thực hiện từ sớm, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lễ hội.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lễ hội được triển khai thường xuyên, liên tục thông qua các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lễ hội. Việc triển khai thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên phạm vi cả nước. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường được tăng cường; hoạt động kinh doanh dịch vụ tại lễ hội từng bước đi vào nền nếp; việc quản lý, sử dụng nguồn thu công đức, tài trợ được thực hiện công khai, minh bạch hơn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội được nâng cao; nhận thức của cộng đồng trong thực hiện nếp sống văn minh tại lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều hiện tượng phản cảm, mê tín dị đoan, tranh cướp, bạo lực, cờ bạc trá hình, đốt vàng mã tràn lan từng bước được hạn chế, khắc phục.
Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội; hồ sơ cơ bản được tiếp nhận, xử lý theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định. Thông qua hoạt động đăng ký, thông báo, cơ quan quản lý nhà nước kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện công tác quản lý đối với các hoạt động lễ hội trên địa bàn. Nhìn chung, các mùa lễ hội được tổ chức an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân và góp phần phát triển du lịch văn hóa tại các địa phương.
Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, các thủ tục liên quan đến đăng ký tổ chức lễ hội, tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội được thực hiện theo cơ chế quản lý hành chính nhiều cấp. Trong đó, cấp huyện giữ vai trò trung gian trong quá trình tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu và xử lý hồ sơ. Mô hình này phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 03 cấp trước đây nhưng đã bộc lộ một số hạn chế như: thời gian giải quyết hồ sơ qua nhiều khâu trung gian; trách nhiệm giữa các cấp có thời điểm chưa thật sự rõ ràng; chưa phát huy đầy đủ tính chủ động của chính quyền cơ sở trong quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn. Đồng thời một số quy định về thẩm quyền tiếp nhận đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội trong Nghị định số 110/2018/NĐ-CP chưa còn phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp theo chủ trương, đường lối của Đảng.
Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và Nghị định số 138/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, theo đó phân cấp thẩm quyền tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội, thông báo tổ chức lễ hội đối với lễ hội cấp quốc gia, lễ hội cấp khu vực, lễ hội có nguồn gốc nước ngoài từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội, đồng thời quy định trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký tổ chức lễ hội, thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh, cấp xã, bỏ lễ hội cấp huyện.
Thực hiện Nghị định số 137/2025/NĐ-CP và Nghị định số 138/2025/NĐ-CP, sau khi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đã triển khai hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý lễ hội theo đúng quy định hiện hành, kịp thời tham mưu, đề xuất công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp, phân quyền của Chính phủ. Đồng thời, hướng dẫn các xã, phường triển khai tổng hợp danh mục lễ hội theo địa bàn xã, phường mới; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống để phục vụ công tác quản lý lễ hội tại địa phương. Một số tỉnh, thành phố đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng triển khai thực hiện Bộ tiêu chí,  các xã, phường, đặc khu triển khai hưởng ứng và đăng ký mô hình điểm thực hiện Bộ tiêu chí…
Vì vậy, công tác chỉ đạo lễ hội năm 2026 được triển khai chủ động thông qua hệ thống văn bản, bảo đảm thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh, thành phố đến cơ sở, rõ trách nhiệm, sát thực tiễn mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; phát huy vai trò quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các lễ hội được tổ chức trang trọng, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật; gắn bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống với xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, ứng dụng chuyển đổi số và quảng bá giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch bền vững. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng phân rõ trách nhiệm, phát huy vai trò tự kiểm tra, tự giám sát của Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong quản lý, tổ chức lễ hội tại địa bàn; chủ động kiểm tra trước, trong và sau lễ hội, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh; đồng thời, kiểm tra đột xuất khi có phản ánh của cơ quan báo chí, truyền thông hoặc phát sinh vụ việc trong quá trình tổ chức lễ hội.
Có thể nói, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại. Đồng thời, nhờ giảm bớt khâu trung gian và thực hiện “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, nên công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã thể hiện rõ sự quan tâm chỉ đạo của cấp tỉnh, thành phố và cấp ủy, chính quyền cơ sở nơi diễn ra lễ hội. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được các bộ, ngành ban hành, triển khai kịp thời, tạo cơ sở cho các địa phương tổ chức thực hiện thống nhất, phù hợp thực tiễn. Vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở được nâng cao; việc chỉ đạo, nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở nhanh hơn, sát thực tiễn hơn. Sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thôn, tổ dân phố, Ban quản lý di tích và Nhân dân ngày càng chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát chuyển sang trạng thái bám sát địa bàn, giúp phát hiện và xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm ngay khi phát sinh.
2. Đề xuất và kiến nghị
Để thể chế hóa hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng về chính quyền địa phương 02 cấp, đầy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC, bảo đảm TTHC không bị gián đoạn, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2018/NĐ-CP là cần thiết (Nghị định số 137/2025/NĐ-CP và Nghị định số 138/2025/NĐ-CP chỉ có hiệu lực thi hành đến ngày 27 tháng 02 năm 2027). Để bảo đảm thống nhất, cần sửa đổi, bổ sung các Điều 9, 12, 13, 14, 16, bãi bỏ Điều 11, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP.
Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan; kịp thời phát hiện những bất cập từ thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về lễ hội trong giai đoạn mới.
V. NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG (nội dung phân cấp công nhận ngày thành lập, ngày truyền thống của bộ, ngành, địa phương)
1. Triển khai thi hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
Nghị định số 111/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018, đã quy định tương đối đầy đủ về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành, địa phương, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai trên phạm vi cả nước. Việc công nhận ngày truyền thống cơ bản bảo đảm gắn với giá trị lịch sử, ý nghĩa giáo dục truyền thống, đáp ứng yêu cầu giữ gìn bản sắc, truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ công nhận ngày truyền thống trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định đã thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; bảo đảm đúng tiến độ, thời hạn, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ và tính xác thực của tài liệu chứng minh. Từ năm 2018 đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện thẩm định và trình Chính phủ quyết định đối với 05 hồ sơ công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành, địa phương, gồm: ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam, ngành Thống kê Việt Nam, Thanh tra Việt Nam, tỉnh An Giang và tỉnh Bến Tre.
Sau khi Nghị định số 137/2025/NĐ-CP và Nghị định số 138/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, việc công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành, cấp tỉnh theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP và việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hưởng ứng quy mô cấp xã theo điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP được thực hiện theo cơ chế phân quyền quy định tại Điều 5 Nghị định số 137/2025/NĐ-CP và Điều 17 Nghị định số 138/2025/NĐ-CP. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao thẩm quyền quyết định công nhận ngày truyền thống thuộc phạm vi quản lý; việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hưởng ứng cấp nào do Ủy ban nhân dân cấp đó phê duyệt.
Trong thời gian thực hiện cơ chế phân quyền nêu trên, mới phát sinh 01 trường hợp đề nghị xem xét liên quan đến việc công nhận ngày truyền thống, cụ thể là hồ sơ đề nghị công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam của Bộ Công Thương.
Qua trường hợp thực tiễn nêu trên cho thấy, việc thực hiện phân quyền trong giai đoạn này bước đầu góp phần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong xem xét, quyết định công nhận ngày truyền thống và tổ chức ngày hưởng ứng; giảm bớt khâu trung gian trong quy trình xử lý hồ sơ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, việc giao thẩm quyền trực tiếp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã đã tạo điều kiện chủ động hơn trong xem xét yếu tố lịch sử, đặc thù ngành, lĩnh vực, địa phương và kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh.
2. Đề xuất và kiến nghị
Để thể chế hóa hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng về chính quyền địa phương 02 cấp, đầy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC, bảo đảm TTHC không bị gián đoạn, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2018/NĐ-CP là cần thiết (Nghị định số 137/2025/NĐ-CP và Nghị định số 138/2025/NĐ-CP chỉ có hiệu lực thi hành đến ngày 27 tháng 02 năm 2027). Để bảo đảm thống nhất, cần sửa đổi, bổ sung các Điều 5, 7, 14, bãi bỏ Điều 8 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP. Đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, trách nhiệm thẩm định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện.
VI. NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2019/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG TRIỂN LÃM (nội dung về cấp lại giấy phép triển lãm và đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm)
1. Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2019/NĐ-CP
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019. Theo quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép tổ chức triển lãm đối với triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài, triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam, triển lãm do các tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp Giấy phép tổ chức triển lãm đối với triển lãm, do các tổ chức cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài, triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương. Việc cấp lại do cơ quan có thẩm quyền cấp cấp Giấy phép tổ chức triển lãm thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép rất ít (chỉ 05 hồ sơ/năm ở cấp trung ương). Do vậy, việc cấp lại Giấy phép cũng không nhiều, tuy nhiên vẫn làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, thời gian thực hiện cho tổ chức. 
Đồng thời, hồ sơ cấp phép yêu cầu “Bản sao một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người tổ chức triển lãm” làm tăng chi phí cho người dân trong thực hiện TTHC, trong khi thông tin có thể truy cập được trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ cá nhân có thể tra cứu được trong cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát và cắt giảm TTHC cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm, đơn giản hóa TTHC cấp Giấy phép tổ chức triển lãm.
2. Đề xuất và kiến nghị
Để thực hiện cắt giảm TTHC cấp lại giấy phép triển lãm, đơn giản hóa TTHC cấp giấy phép triển lãm, cần sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 23/2019/NĐ-CP để thực hiện Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
VII. NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO (nội dung thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao)
1. Triển khai thi hành Nghị định số 36/2019/NĐ-CP
Nghị định số 36/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 6 năm 2019. Qua quá trình triển khai thực hiện, các quy định về thủ tục hành chính tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Các thủ tục hành chính được quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thẩm quyền giải quyết, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Việc thực hiện các quy định của Nghị định đã góp phần tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh và hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực thể dục, thể thao; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.
Theo quy định tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao yêu cầu bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong đó có cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp đã được kết nối, chia sẻ trong việc giải quyết TTHC. Vì vậy, nhằm mục tiêu đơn giản hóa TTHC, không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp các thông tin có thể tra cứu được trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Vì vậy, việc bỏ thành phần hồ sơ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là cần thiết nhằm đơn giản TTHC, tiết kiệm chi phí cho người dân, tổ chức.
2. Đề xuất và kiến nghị
Để đơn giản hóa TTHC cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, cần sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP để thực hiện Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên cần bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện, góp phần giảm chi phí tuân thủ, nâng cao tính công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
VIII. NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2024/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 297/2025/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH - CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ - CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE (nội dung thực hiện thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường)
1. Triển khai thi hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP
Nghị định số 54/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. Sau hơn 07 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 54/2019/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Các địa phương đã tổ chức triển khai tương đối đồng bộ việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định. Việc thực hiện Nghị định đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về văn hóa, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh. Cụ thể như sau:
-  Hệ thống quy định về điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường được thiết lập tương đối đầy đủ, thống nhất trên phạm vi cả nước.
- Công tác cấp phép được thực hiện nền nếp, tạo cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, thống kê và quản lý hoạt động kinh doanh.
- Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke, vũ trường được nâng lên.
- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm từng bước được tăng cường.
-  Hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế dịch vụ tại địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế:
-  Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường còn mang tính tiền kiểm, làm phát sinh thời gian và chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân.
- Một số điều kiện kinh doanh có nội dung giao thoa với các quy định chuyên ngành về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, xây dựng và môi trường.
- Quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan quản lý nhà nước, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý ở một số địa phương chưa thực sự hiệu quả.
- Việc duy trì cơ chế cấp phép chưa phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
- Hệ thống dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan quản lý nhà nước chưa hoàn thiện.
3. Đề xuất và kiến nghị
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương giao nhiệm vụ tiếp tục cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuần thủ thủ tục hành chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm TTHC cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã cắt giảm TTHC cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, vì vậy, TTHC liên thông cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường cũng được bãi bỏ tại Nghị định số 297/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính: đăng ký thành lập hộ kinh doanh - cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự - cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
Như vậy, việc cắt giảm TTHC vẫn bảo đảm quản lý nhà nước chuyển thực hiện quản lý thông qua hậu kiểm và kiểm tra chuyên ngành, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; giảm chi phí tuân thủ và chi phí xã hội nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.
IX. NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THƯ VIỆN
1. Triển khai thi hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP		
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2020, hướng dẫn chi tiết Luật Thư viện. Theo đó, quy định hệ thống thư viện gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, việc thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp đã làm thay đổi đáng kể quy mô dân số, diện tích tự nhiên và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính cấp xã, hầu hết các xã, phường có quy mô dân số và địa bàn phục vụ lớn hơn nhiều lần so với trước đây[footnoteRef:1], cùng với đó, là nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức, học tập suốt đời và thụ hưởng dịch vụ thư viện của người dân ngày càng cao.  [1:  Ví dụ: 
+ Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội: Diện tích: 0,21 km², dân số: 10.851 người (trước 01/7/2025). Diện tích: 1,68 km², dân số: 52.751 người (sau 01/7/2025);
+ Xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai: Diện tích: 177,72 km2, dân số 3.304 người (trước 01/7/2025). Diện tích: 215,75 km2, dân số: 8.753 người (sau 01/7/2025);
+ Xã Khánh Bình, tỉnh An Giang: Diện tích: 7,97 km², dân số: 6.869 người (trước 01/7/2026). Diện tích: 104,5km², dân số 39.823 người (sau 01/7/2026)] 

Trong khi đó, điều kiện thành lập thư viện cấp xã quy định tại Điều 13 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở mô hình đơn vị hành chính cấp xã trước khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên không còn phản ánh đầy đủ yêu cầu tổ chức và năng lực phục vụ của thư viện đối với các đơn vị hành chính mới. 
Việc điều chỉnh các điều kiện về nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất, không gian phục vụ và hạ tầng công nghệ được thực hiện trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành đối với thư viện cấp huyện và thư viện cấp xã, bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn tài nguyên thông tin hiện có của hệ thống thư viện công cộng sau sắp xếp đơn vị hành chính, không làm phát sinh yêu cầu đầu tư mới ngoài khả năng đáp ứng của địa phương. Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện thành lập thư viện cấp xã tại Điều 13 nhằm khắc phục tình trạng một số thư viện cấp xã được hình thành trên cơ sở hợp nhất nhiều đơn vị hành chính nhưng vẫn áp dụng các tiêu chí được xây dựng cho quy mô xã cũ, dẫn đến chưa tương xứng với nhu cầu phục vụ thực tế, Qua đó, góp phần xây dựng mạng lưới thư viện công cộng đồng bộ, thống nhất, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực và đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn mới; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để phát triển thư viện theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, kết nối, liên thông và chia sẻ tài nguyên thông tin.
		2. Đề xuất và kiến nghị
		Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự án Luật sửa Luật Thể dục, thể thao, Luật Thư viện, Luật Báo chí, Luật Du lịch, Luật Quảng cáo, Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa, trong đó thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Thư viện để thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP, cụ thể quy định điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp xã sửa đổi, bổ sung như sau: (1) Có mục tiêu hoạt động đáp ứng các yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 11 của Luật Thư viện; có đối tượng phục vụ là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thư viện trên địa bàn xã, phường, đặc khu; (2) Có ít nhất 7.000 bản sách với ít nhất 700 đầu sách và 05 đầu báo, tạp chí (bao gồm báo, tạp chí điện tử) được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện; (3) Có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu sau: a) Có trụ sở độc lập, được bố trí ở trung tâm của cộng đồng dân cư hoặc vị trí giao thông thuận tiện; b) Diện tích thư viện phải đáp ứng yêu cầu về kho và bảo quản tài nguyên thông tin, khu vực phục vụ, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và khu vệ sinh; c) Bảo đảm ít nhất 60 m2 đối với không gian đọc cho người sử dụng thư viện; không gian tổ chức hoạt động khuyến đọc; d) Có các phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của người làm công tác thư viện và phục vụ người sử dụng thư viện; bảo đảm các thiết bị, phương tiện bảo quản tài nguyên thông tin, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; (4) Người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên, đã tham gia tập huấn hoặc được hướng dẫn nghiệp vụ về thư viện. Đồng thời bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP về điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp huyện.
		X. NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2026/NĐ-CP	
		1. Triển khai thi hành Nghị định số 17/2023/NĐ-CP
a) Đánh giá chung về kết quả thi hành Nghị định
Việc ban hành và triển khai Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý về QTG, QLQ tại Việt Nam. Sau hơn ba năm thực hiện, Nghị định đã chứng minh được vai trò là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, đồng thời là lá chắn pháp lý vững chắc bảo vệ quyền lợi cho các nhà sáng tạo và các chủ thể quyền. Đánh giá từ các địa phương và cơ quan chuyên môn đều khẳng định Nghị định đã cụ thể hóa thành công các quy định mới của Luật Sở hữu trí tuệ, tạo sự đồng bộ và chi tiết hơn trong công tác thực thi pháp luật từ trung ương đến địa phương.
Một trong những kết quả nổi bật nhất là sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của toàn xã hội. Tại các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình – vốn là những đơn vị sản xuất và sử dụng nội dung quy mô lớn – nhận thức của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đã được nâng cao rõ rệt. Việc khai thác tin, bài, hình ảnh và âm thanh hiện nay được thực hiện một cách thận trọng, dựa trên nguyên tắc xin phép, thỏa thuận và chi trả tiền bản quyền theo đúng biểu mức quy định. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu các tranh chấp pháp lý mà còn nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của các sản phẩm báo chí truyền thông.
Trong lĩnh vực quản lý nhà nước tại các địa phương, Nghị định 17 đã cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng để các Sở, ban ngành chủ động tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành sát với thực tiễn. Quyền cơ bản của tác giả như quyền đặt tên, quyền công bố tác phẩm và quyền hưởng nhuận bút đã được tôn trọng và thực hiện nghiêm túc. Công tác đăng ký QTG, QLQ cũng trở nên thuận lợi hơn nhờ sự hướng dẫn kịp thời của cơ quan chức năng và việc áp dụng các dịch vụ hành chính công hiệu quả, góp phần hình thành "văn hóa sở hữu trí tuệ" trong cộng đồng.
Đặc biệt, Nghị định đã tạo ra cơ chế bảo vệ quyền tác giả hiệu quả trên không gian mạng. Bằng việc cụ thể hóa trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian (ISP), Nghị định đã giúp các cơ quan quản lý và chủ thể quyền có công cụ để giám sát, phản ánh và yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm trên không gian số một cách nhanh chóng. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc công khai đầu mối liên lạc về bản quyền của các ISP đã tạo ra sự minh bạch, giúp ngăn chặn hiệu quả các hành vi sao chép, phát tán trái phép tác phẩm xuyên biên giới.
Các quy định về giới hạn, ngoại lệ quyền và biểu mức tiền bản quyền đã tạo ra sự cân bằng hài hòa giữa lợi ích của chủ sở hữu quyền và quyền tiếp cận thông tin của công chúng. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực thi các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP hay EVFTA.
Tóm lại, Nghị định số 17/2023/NĐ-CP đã hoàn thành cơ bản vai trò là văn bản hướng dẫn chi tiết, đưa các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ đi sâu vào đời sống. Kết quả thi hành trong giai đoạn trước là nền tảng quan trọng để các cơ quan quản lý tiếp tục rà soát, điều chỉnh nhằm xây dựng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, linh hoạt. Theo đó, ngày 06/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 17/2023/NĐ-CP, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý để đáp ứng thực tiễn, tạo hành lang vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ, bảo vệ và khai thác quyền tác giả, quyền liên quan.
		2. Đề xuất và kiến nghị
Thực hiện chủ trương tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 99 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP đảm bảo đầy đủ nội dung quy định tại các điểm C.I và C.II Mục 3 Phụ lục I.9 Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP.
Đồng thời bãi bỏ quy định tại Điều 96 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP (do Nghị định 134/2026/NĐ-CP đã sửa điều 98 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, theo đó đã phân cấp thủ tục liên quan đến thẻ giám định viên về cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh; các thủ tục về tổ chức giám định được bãi bỏ theo Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP).
		XI. NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (Nội dung về phân định thẩm quyền trong thành lập Hội đồng xác định mức độ hỗ trợ thiệt hại cho cá nhân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình)
		1. Triển khai thi hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP
		Thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2023. Triển khai thi hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-BVHTTDL ngày 04/6/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP. Kế hoạch đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; rà soát, hoàn thiện văn bản; hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện; tập huấn nghiệp vụ; theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
		Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình; truyền thông cơ sở; hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tập huấn nghiệp vụ; sinh hoạt câu lạc bộ; truyền thông lưu động; sân khấu hóa; tuyên truyền trên mạng xã hội và các nền tảng số.
		Các hoạt động truyền thông, tập huấn, phổ biến pháp luật đã đạt được một số kết quả cụ thể. Trong 02 năm 2023 - 2024, các cơ quan truyền thông, báo chí từ trung ương đến địa phương đã xây dựng, phát sóng khoảng 15.000 chương trình, phóng sự về phòng, chống bạo lực gia đình. Cả nước tổ chức gần 5.900 lớp tập huấn, thu hút hơn 1.000.000 lượt người tham gia. Đến năm 2024, cả nước có gần 12.400 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; hơn 29.700 câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững; hơn 50.000 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và khoảng 23.700 đường dây nóng. Các mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hỗ trợ phát hiện, can thiệp, tư vấn và bảo vệ người bị bạo lực gia đình ngay tại cộng đồng. Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bước đầu có chuyển biến. Đường dây nóng 18001768 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận hành đã tiếp nhận gần 19.000 cuộc gọi, trong đó có khoảng 4.500 cuộc gọi liên quan đến hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận khoảng 635.000 cuộc gọi và khoảng 3.800 lượt thông tin qua các nền tảng số; trong đó ghi nhận khoảng 1.450 trường hợp trẻ em có dấu hiệu bị bạo lực gia đình và đã tư vấn, hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho khoảng 1.000 trường hợp. Việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình được các địa phương quan tâm hơn. Trong giai đoạn 2023 - 2025, khoảng 5.000 người có hành vi bạo lực gia đình bị góp ý, phê bình tại cộng đồng; gần 200 người bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; khoảng 6.000 người bị bạo lực gia đình được bảo vệ, hỗ trợ về tâm lý, tinh thần và pháp luật; khoảng 4.000 người có hành vi bạo lực gia đình được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; hơn 500 người bị xử phạt hành chính và khoảng 300 người bị xử lý hình sự. Hoạt động của các cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục được duy trì và từng bước mở rộng. Đến hết năm 2025, cả nước có gần 40.000 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Công tác thống kê, quản lý thông tin về bạo lực gia đình bước đầu được quan tâm. Trong 2025, toàn quốc thống kê được 1.782 hộ gia đình có bạo lực gia đình với tổng số hơn 1.899 vụ. 
		Nghị định số 76/2023/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. Việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật và Nghị định đã giúp các địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở, tăng cường phát hiện, tư vấn, hỗ trợ và xử lý các vụ việc bạo lực gia đình.
		2. Đề xuất và kiến nghị
		Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, ngày 12 tháng 6 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, theo đó đã chuyển thẩm quyền thành lập Hội đồng xác định mức độ hỗ trợ thiệt hại cho cá nhân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2023/NĐ-CP để bảo đảm việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương cấp huyện cho cấp xã, đồng thời sửa đổi quy định về tổ chức cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình đối với cấp huyện.
		XII. NGHỊ ĐỊNH 342/2025/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO
		1. Triển khai thi hành Nghị định số 342/2025/NĐ-CP
		Nghị định số 342/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2026. Về cơ bản, Nghị định số 342/2025/NĐ-CP đang được triển khai thực hiện và chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tính đến thời điểm trước khi Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử) đã tiến hành tiếp nhận Thông báo thông tin liên hệ và cấp 17 Giấy xác nhận Thông báo thông tin liên hệ của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng tại Việt Nam; đã tiếp nhận 07 Thông báo thông tin liên hệ của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng tại Việt Nam.
		Về cơ bản, việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 342/2025/NĐ-CP và việc tiếp nhận thông báo, cấp giấy xác nhận Thông báo liên hệ được thực hiện theo quy định, chưa có vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Đảng về việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực quảng cáo.
		2. Đề xuất và kiến nghị
		Thực hiện cắt giảm TTHC theo Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP, cụ thể các nội dung như sau:	
		- Bãi bỏ các TTHC cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo và gộp các TTHC này vào các TTHC cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước;
		- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 Nghị định số 342/2025/NĐ-CP về thủ tục Thông báo thông tin liên hệ của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng tại Việt Nam;
		- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 24 Nghị định số 342/2025/NĐ-CP để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định theo hướng các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng tại Việt Nam thực hiện thủ tục thông báo thông tin liên hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử) nhưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử) chỉ tiếp nhận thông báo và không cấp Giấy xác nhận thông báo.
		Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành các Nghị định được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phạm vi tổng kết theo các nội dung sửa đổi, bổ sung), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ./.
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